UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
	 TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG
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BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ 1 

NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  Chọn đáp án đúng nhất các câu sau:
Câu 1. Kết quả của phép nhân 
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Câu 2. Kết quả của khai triển biểu thức (x + 2)2 là:
A. 
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Câu 3. Khai triển hằng đẳng thức 
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, kết quả là:
A. 
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Câu 4. Kết quả của phép nhân 
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Câu 5. Phân thức 
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xác định khi:
A.x ≠ 19

   B.x ≠ 1

   C.x ≠ 0
  
   D. x ≠
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Câu 6.  Một hình chóp tam giác đều có diện tích mặt bên là 18 cm2. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là
A. 18 cm2 


B. 54 cm2 


   C. 72 cm2

        D. 36 cm2
Câu 7. Hình chóp tứ giác đều có các mặt bên là hình : 

A.Tam giác cân
 B.Tam giác vuông
  C. Tam giác đều        
D. Hình vuông.

[image: image34.emf] 

 


Câu 8. Một cây xanh mọc đơn độc. Trong một trận bão lớn, cây bị gãy ngang (hình vẽ). Ngọn cây chạm mặt đất cách gốc cây 4,5 m. Đoạn thân cây còn lại người ta đo được 6 m. Độ dài đoạn cây BC là: 

A. 7 m



B. 3,2 m 

C.  10,5 m


D. 7,5 m

Câu 9. Chọn câu phát biểu đúng, trong hình thoi có :

A.Bốn góc bằng nhau.                                                             
 B.Hai đường chéo bằng nhau.
C.Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc.            D. Hai cạnh kề vuông góc.

Câu 10. Chọn câu phát biểu đúng, trong hình chữ nhật có:

A. Hai đường chéo bằng nhau.                                          B.Bốn cạnh bằng nhau.
C. Một đường chéo là phân giác của một góc.                  D. Hai đường chéo vuông góc nhau.
Dùng bảng thống kê sau để trả lời câu 11, câu 12.    
Thống kê môn thể thao ưa thích nhất của 40 học sinh lớp 8A (mỗi bạn chỉ ưa thích nhất 1 môn thể thao), bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

	Môn thể thao
	Số học sinh
	Tỉ lệ phần trăm

	Bóng đá
	10
	25%

	Bóng chuyền
	8
	20%

	Bóng bàn
	6
	15%

	Cầu lông
	16
	40%


Câu 11.  Môn thể thao được học sinh ưa thích nhất là:
A. Bóng đá

       B. Cầu lông

      C. Bóng bàn

     D.Bóng chuyền
Câu 12. Loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn dữ liệu ở cột 3 trong bảng thống kê trên:
A. Biểu đồ tranh
 B. Biểu đồ đoạn thẳng
 C. Biểu đồ cột kép
    D. Biểu đồ hình quạt tròn

B. TỰ LUẬN (7,0 điểm):


Bài 1 (1,5đ). Thực hiện phép tính:
a) 
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b) 
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Bài 2 (1,0đ) . Phân tích đa thức thành nhân tử: 

a) 
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b) 
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Bài 3 (0,5đ). Một cửa hàng thời trang có hình thức khuyến mãi sau: giảm giá 12% cho tất cả các mặt hàng, nếu khách hàng nào mua từ 5 sản phẩm trở lên thì ngoài việc được áp dụng khuyến mãi trên, khách hàng còn được giảm thêm 5% trên tổng giá tiền phải trả (đã áp dụng hình thức khuyến mãi 1), Anh Bình đến cửa hàng trên mua 3 cái quần có giá niêm yết
 240 000 đồng /1 cái, 2 cái áo thun có giá niêm yết 250 000 đồng/1 cái và một đôi giày có giá 280 000 đồng /1 đôi. Hỏi anh Bình phải trả bao nhiêu tiền?
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Bài 4 (1,0đ).  Quan sát biểu đồ sau đây:

Bài 5 (0,5đ).
Một chiếc lều có dạng hình chóp tứ giác đều ở trại hè của học sinh có kích thước như hình. Tính thể tích không khí trong chiếc lều.

Bài 6 (2,5đ). Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi E là trung điểm của BC. Vẽ DE vuông góc với AB (D thuộc AB), DH vuống góc AC (H thuộc AC).
a) Chứng minh tứ giác ADEH là hình chữ nhật.

b) Trên tia ED lấy điểm F sao cho D là trung điểm EF. Chứng minh tứ giác ACEF là hình bình hành.
c) Chứng minh tứ giác AEBF là hình thoi.
                  ---HẾT---
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

       TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1. 
	D
	4. 
	A
	7. 
	A
	10. 
	A

	2. 
	C
	5. 
	B
	8. 
	D
	11. 
	B

	3. 
	C
	6. 
	B
	9. 
	C
	12. 
	D


II. .TỰ LUẬN(7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1a 

(0,75 điểm)
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	0,25 x 3

	Câu 1b

(0,75 điểm)
	
[image: image26.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

4535

4366

555555

2525

7357

555

+-

-+=-+

-+-++-

--

+

==

-+-

xx

xx

xxxxxx

xx

x

xxx


	0,25

0,25x2

	Câu 2a

(0,5 điểm)
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	0,25 x 2

	Câu 2b

(0,5 điểm)
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	0,25 x 2

	Câu 3

(0,5điểm)
	Số tiền Anh Bình cần trả cho hình thức khuyến mãi đầu tiên (giảm 12%) cho tất cả các mặt hàng:

(3.240 000 + 2.250 000 + 280 000).88% = 1 320 000 đồng

Vì anh Bình mua đến 6 sản phẩm (hơn 5 sản phẩm) nên được khuyến mãi thêm hình thức thứ 2,nên số tiền anh Bình cần trả cho cửa hàng là:

     1 320 000.95% = 1 254 000 đồng
	0,25

0,25

	Câu 4a

(0,5điểm)
	Lớp 8B
	0,5

	Câu 4b

(0,5điểm)
	Tổng số học sinh xếp loại tốt của khối 8 là: 60 học sinh

Tỉ số phần trăm số học sinh xếp loại tốt của lớp 8A so với tổng số học sinh xếp loại tốt của khối 8 là :   
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	Câu 5

(0,5điểm)
	Thể tích không khí trong chiếc lều:
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	Câu 6a

(0,75điểm)
	a/ Xét tứ giác ADEH có: 
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( Tứ giác ADEH là hình chữ nhật.
	0,25x3

	Câu 6b

(0,75điểm)
	b/ Xét (ABC vuông tại A có AE là đường trung tuyến 

( EA = EC = EB

( (EAC cân tại E ( HA =HC (AC=2AH

Mà FE = 2DE, DE=AH ( …)

( AC = FE

Mà AC //FE ( do DE//AH, D thuộc FE, H thuộc AC)

( Tứ giác AFEC là hình bình hành
	0,25

0,25

0,25

	Câu 6c

(1,0điểm)
	Ta có : Tứ giác AFEC là hình bình hành 

( AF// EC và AF = EC 

(AF//EB và AF = EB

( Tứ giác AEBF là hình bình hành

Mà AE = EB  (hoặc AB vuông góc FE) 

( Tứ giác AEBF là hình thoi
	0,25

0,25

0,25

0,25


…HẾT…
4,5 m





6 m
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Từ biểu đồ, em hãy cho biết:


a) Lớp nào có số học sinh xếp loại Tốt nhiều nhất?


b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh xếp loại Tốt của lớp 8A so với tổng số học sinh xếp loại Tốt của khối 8.
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